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PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 7 (KHỐI 10) 
     (từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)

BÀI 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung 1: Lý thuyết cần nắm vững (tiết 1 học trực tuyến với Gv, hs ghi vào tập bài học lí thuyết)              

	Chủ đề 1: QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
- Biết số thứ tự của nguyên tố ta suy ra số đơn vị điện tích hạt nhân.

- Biết số thứ tự của chu kì ta suy ra số lớp electron.

- Biết số thứ tự của nhóm A thì ta suy ra số electron ở lớp ngoài cùng.


Vd: 

       + Số thứ tự 19 nên Z = 19 có ….. proton, ….. electron.

       + Chu kì 4 nên có …..  lớp electron.

       + Nhóm IA là nguyên tố s có …..  electron ở lớp ngoài cùng.

       + 1s2 2s22p6…..…..….. 4s1.



	Chủ đề 2: Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
- Vị trí có thể suy ra tính kim loại và phi kim

- Hóa trị cao nhất của nguyên tố đó với oxi, với hiđro (nếu có)

- Oxit, hiđroxit có tính axit hay bazơ.

Ví dụ:

- P thuộc nhóm VA chu kì 3 là phi kim

- Hóa trị cao nhất với oxi là 5 có công thức P2O5
- Hóa trị cao nhất với hiđro là 3 có công thức PH3​
- P2O5 là oxit axit, H3PO4 là axit.

      Ví dụ: Cho biết S ở ô thứ 16 suy ra:

 - S ở nhóm VIA, Chu kỳ 3, lưu huỳnh (S) là phi kim
 - Hoá trị cao nhất với oxi 6, với hiđro là 2.

 - CT oxit cao nhất SO3, hợp chất khí đối với hiđro là H2S.

 - SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh.




Nội dung 2: Câu hỏi tự luận 
Câu 1. Cho biết quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A. Giải thích?

Hướng dẫn:
Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần.

Giải thích: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì năng lượng ion hóa, độ âm điện tăng dần, đồng thời bán kính nguyên tử giảm dần làm cho khả năng nhường electron giảm nên tính kim loại giảm, khả năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng.

Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần.

Giải thích: Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì năng lượng ion hóa, độ âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tăng nên tính kim loại tăng, khả năng nhận electron giảm nên tính phi kim giảm.

Câu 2. Hãy cho biết sự biến đổi về tính axit-bazơ của các oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng của các nguyên tố trong một chu kì và theo một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

           Hướng dẫn:

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần.

Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit của chúng giảm dần.

Câu 3. Hãy phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học và lấy các ví dụ về cấu hình electron nguyên tử, tính chất của các đơn chất và tính chất của các hợp chất để minh họa.

Hướng dẫn:

Nội dung định luật: “Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử”.

Ví dụ: Xét chu kì 3:

  Na ( Z = 11) : ls22s22p63s1
  Mg ( Z = 12) : ls22s22p63s2
  Al ( Z = 13) : ls22s22p63s23p1
  Si ( Z = 14) : ls22s22p63s23p2
  P ( Z = 15) : ls22s22p63s23p3
  S ( Z = 16) : ls22s22p63s23p4
  Cl ( Z = 15) : ls22s22p63s23p5
- Sự biến đổi tính chất từ Na đến Cl:

   + Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

   + Tính bazo của các oxit giảm dần, đồng thời tính axit tăng dần

   + Tính bazo của các hidroxit giảm dần, đồng thời tính axit tăng dần.
Câu 4. Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?

Hướng dẫn:

- Tính kim loại, bán kính nguyên tử, tính axit bazơ.
Câu 5. Cho các nguyên tố X, Y, z có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 9, 16, 17.

a) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

b) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

Hướng dẫn:

a) Vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong bảng hệ thống tuần hoàn:

   X (Z = 9) ls2 2s2 2p5. Thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.

   Y (Z = 16) ls2 2s2 2p6 3s2 3p4. Thuộc chu kì 3, nhóm VIA.

   Z (Z = 17) ls2 2s2 2p6 3s2 3p5.  Thuộc chu kì 3, nhóm VIIA.

b) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: Y, Z, X.

Câu 6. Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt 11, 12, 13, 14

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng.

b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Hướng dẫn:

a) Cấu hình electron nguyên tử:

   A(Z = 11) ls2 2s2 2p6 3s1.

   B (Z= 12) ls2 2s2 2p6 3s2
   C (Z = 13) ls2 2s2 2p6 3s2 3p1
   D (Z = 14) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2.

b) Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

A thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IA vì có một electron ở lớp ngoài cùng.

B thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IIA vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

C thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm IIIA vì có 3 electron ở lớp ngoài cùng.

D thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhòm IVA vì có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

c) Tính kim loại tăng dần theo thứ tự: D, C, B, A.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM 2021 

1. Điện tích của proton là

A. Không mang điện
B. Điện tích âm
C. Có điện tích dương
D. Trung hòa
2. Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là

A. electron     
B. nơtron và electron  
C. nơtron      
D. proton

3. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% tổng số hạt. Số khối của X là?

A. 18 
B. 19 
C. 20 
D. 21
Trong nguyên tử của nguyên tố X có:
P + N + E = 28 
N = 35% (P + E + N)      
Vậy trong nguyên tử X, số P = số E = 9; số N = 10.
4. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 
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 và 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,546. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 
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 là 


A. 27%.
B. 50%.
C. 54%.
D. 73%.
5. Số proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image4.wmf]106

46

Pb

 là:

A. 106 proton, 46 nơtron

B. 46 nơtron, 60 prton

C. 46 proton. 60 nơtron

D. 106 proton, 60 nơtron

6. Nguyên tố Bo có 2 đồng vị tự nhiên là: 11B và 10B phần trăm các đồng vị lần lượt là 80% và 20%. Nguyên tử khối của Bo là

A. 10,2 
B. 10,6
C. 10,8
D. 10,4

7. Từ kí hiệu nguyên tử 
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, ta có thể suy ra:

A. Hạt nhân nguyên tử Li có 3 proton, 7 nơtron

B. Li có số khối là 3, số hiệu nguyên tử là 7

C. Vỏ nguyên tử Li có 3 electron, hạt nhân có 3 proton và 4 nơtron


D. Nguyên tử Li có 2 lớp electron, lớp trong có 3e, lớp ngoài có 7e.

8. Nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nguyên tố Na (Z =11)?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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9. Nguyên tử có tổng số e là 13 thì cấu hình electron lớp ngoài cùng là :

A. 3s2 3p2
B. 3s2 3p1 
C. 2s2 2p1 
D. 3p1 4s2
10. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử nguyên tố A là 21. Vậy cấu hình electron của A là 

A. 1s2 2s2 2p4 
B. 1s2 2s2 2p1 
C. 1s2 2s2 2p3 
D. 1s2 2s2 2p5
Gợi ý: bài toán tổng số hạt
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11. Một nguyên tử có cấu hình 1s2 2s2 2p3 thì nhận xét nào sai 

A. Có 7 electron
B. Có 6 electron 
C. Có Z = 7
D. Có 7 proton

12. Một nguyên tử có kí hiệu là 
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, cấu hình electron của nguyên tử X 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1.
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3.

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
13. Xác định cấu hình đúng của nguyên tử 11B biết trong nguyên tử Bo, số nơtron nhiều hơn số proton 1 hạt

A. 1s22s22p63s1
B. 1s22s22p6
C. 1s22s22p2
D. 1s22s22p1
14. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 3s2 3p1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là 


A. 11 
B. 10 
C. 13 
D. 12

15. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự là 19, nguyên tố X thuộc:


A. chu kỳ 1, nhóm IVA

B. Chu kỳ 3, nhóm IVA


C. chu kỳ 4, nhóm IA

D. Chu kỳ 2, nhóm IVA

16. Nguyên tử của các nguyên tố trong 1 nhóm A đều có cùng số:


A. Proton
B. nơtron
C.  lớp e
D. e hóa trị
17. Nguyên tử X có 15p, 15e, 16n. vị trí của X trong bảng HTTH là:


A. ô16, chu kỳ 3, nhóm IVA
B. ô 15, chu kỳ 5, nhóm IIA


C. ô 15, chu kỳ 3, nhóm VA
D. ô 16, chu kỳ 5, nhóm IIIA

18. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X 


A. 16.
B. 8.
C. 14.
D. 6.
19. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Hãy lựa chọn cấu hình electron đúng với nguyên tử của nguyên tử X.


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  


C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

Gợi ý: bài toán tổng số hạt và mối liên hệ giữa các số hạt cơ bản P, E, N
Nguyên tử X có tổng số hạt là 58

(  P + E+ N=58

( 2Z +N =58  (1)

số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mag điện là 18

(  2Z - N = 18 (2)

Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:

( 2Z +N =58 ( Z= 19 
2 Z - N = 18 N = 20

Mà P = E = Z = 19

Vậy cấu tạo nguyên tử gồm 19 hạt proton, 19 hạt electron, 20 hạt notron
20. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 34 và số khối là 23. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng lần lượt là


A. 3 & 1
B. 2 & 1
C. 4 & 1
D. 1 & 3
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Khi đó X có cấu hình electron là 1s22s22p23s1.
Vậy số electron ngoài cùng của X là 1 và số lớp electron của X là 3
Vị trí của một số nguyên tốtrong bảng tuần hoàn (ô)


   - STT của nguyên tố


   - STT của chu kì


    - STT của nhóm A
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Cấu tạo nguyên tử





- Số proton, số electron


- Số lớp electron


- Số electron lớp ngoài cùng
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